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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

VIỆN QUY HOẠCH 

THỦY LỢI MIỀN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 
Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước,  

phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp  

mùa lũ vùng ĐBSCL năm 2022 

 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT  

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỢT TRIỀU CƯỜNG GIỮA 

THÁNG 9 ÂM LỊCH (09-13/10/2022 DƯƠNG LỊCH) TRÊN VÙNG 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

(BẢN TIN SỐ 07) 

 

I ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MƯA, LŨ, TRIỀU CƯỜNG TRONG KỲ 

1.1 Diễn biến mưa trong tuần qua 

Lượng mưa lũy tích tuần qua (07/10 – 13/10) trên vùng ĐBSCL ở mức khá 

cao và phân bố không đều. Lượng mưa cao từ 60 – 90 mm và trên 90 mm tập 

trung ở một số nơi trên địa bàn các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến 

Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang. Các khu vực khác lượng mưa thấp hơn phổ 

biến dưới mức 30 – 60 mm. Tuy nhiên theo số liệu thực đo cho thấy mưa lớn chỉ 

diễn ra trong 3 ngày đầu tuần từ ngày 07 – 08/10, mưa ở mức thấp hơn khá nhiều 

trong kỳ triều cường từ ngày 09 – 13/10, ngoại trừ một số nơi có mưa ngày cao 

như Thạnh Hóa – Long An 26,3 mm vào ngày 10/10 và 13,3 mm vào ngày 11/10, 

Vĩnh Long 14,5 m, Sóc Trăng 12,4 mm, Cao Lãnh – Đồng Tháp 12,2 mm vào 

ngày 10/10, 33 mm vào ngày 12/10 và 29,4 mm vào ngày 13/10 TP. Cần Thơ 20,8 

mm vào ngày 13/10. Như vậy có thế thấy ảnh hưởng của mưa trong kỳ triều 

cường 09 – 13/10 trên vùng ĐBSCL là không lớn, ngoại trừ một số khu vực có 

lượng mưa ngày ở mức cao như đã nêu trên. Tuy nhiên, trong thời gian đỉnh 

triều mưa có thể làm gia tăng thêm tình trạng ngập triều nhất là ngập triều ở 

các đô thị như Tp. Cần Thơ, Vĩnh Long và Bạc Liêu. 

Bảng 1. Lượng mưa ngày thực đo tuần qua tại các trạm chính trên vùng ĐBSCL 

STT  Trạm Tỉnh 
Mưa thực đo (mm) Lũy 

tích  

tuần 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

1 Thạnh Hóa Long An 0,00 34,80 0,00 26,30 13,30 0,00 0,00 74,40 

2 Mỹ Tho Tiền Giang 19,20 27,20 2,80 1,00 0,00 0,00 0,00 50,20 

3 Bến Tre Bến Tre 33,20 37,20 4,40 0,80 0,00 0,00 0,00 75,60 

4 Trà Vinh Trà Vinh 70,10 48,00 3,40 0,20 1,30 5,30 0,00 128,30 

5 Vĩnh Long Vĩnh Long 28,80 25,40 0,00 14,50 1,30 4,80 0,00 74,80 

6 Cao Lãnh Đồng Tháp 23,40 11,60 0,80 12,20 0,00 33,00 29,40 110,40 
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STT  Trạm Tỉnh 
Mưa thực đo (mm) Lũy 

tích  

tuần 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

7 Vị Thanh Hậu Giang 18,60 16,60 0,00 1,80 0,00 0,50 1,60 39,10 

8 Cần Thơ Cần Thơ 31,20 29,00 5,20 1,00 0,00 2,50 20,80 89,70 

9 Sóc Trăng Sóc Trăng 33,20 57,00 1,40 12,40 0,00 0,00 0,00 104,00 

10 Rạch Giá Kiên Giang 51,20 14,20 0,40 1,60 0,00 0,40 5,20 73,00 

11 Bạc Liêu Bạc Liêu 15,60 12,40 0,40 0,00 0,00 8,40 0,00 36,80 

12 Cà Mau Cà Mau 1,80 9,60 0,00 0,00 34,40 18,40 5,80 70,00 

Trung bình 27,19 26,92 1,57 5,98 4,19 6,11 5,23 77,19 

Ghi chú: - Không có số liệu 

Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam bộ 

 

Hình 1. Bản đồ mưa lũy tích từ ngày 07/10 – 13/10/2022 trên vùng ĐBSCL 
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1.2 Diễn biến lũ chính vụ kết hợp triều cường trong kỳ triều cường ngày 09-

13/10/2022 

Trong tuần qua lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc tăng 

khá mạnh với cường suất trung bình từ 4-5 cm/ngày và đạt đỉnh lũ đầu tháng 10 

tại Tân Châu 3,64 m vào ngày 11-12/10, tại Châu Đốc 3,34 m vào ngày 12/10 

(khả năng đây là đỉnh lũ chính vụ năm 2022). Đỉnh lũ các trạm nội đồng vùng 

Thượng ĐBSCL phổ biến trên mức BĐI từ 14 – 39 cm. Một số trạm trên mức 

BĐII từ 3 – 19 cm, riêng trạm Long Xuyên thuộc TP. Long Xuyên tỉnh An Giang 

mực nước vượt mức BĐIII 28 cm.  

Bảng 2. Mực nước thực đo các trạm vùng Thượng ĐBSCL trong kỳ triều cường 

09-13/10 (14-18/9 âm lịch) 

TT Trạm Huyện Tỉnh Sông/kênh 
BĐ  

I 

BĐ  

II 

BĐ  

III 

Cảnh 

báo 

Mực nước lớn nhất 

 thực đo (m) 

09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

1 Tân Châu* Tân Châu An Giang S. Tiền 3,50 4,00 4,50   3,58 3,62 3,64 3,64 3,63 

2 Châu Đốc* Châu Đốc An Giang S. Hậu 3,00 3,50 4,00   3,20 3,27 3,31 3,34 3,33 

5 Tân Hưng Tân Hưng Long An 
K. Hồng Ngự - 

LA 
2,20 2,80 3,50   2,23 2,29 2,38 2,45 2,54 

7 Mộc Hoá Kiến Tường Long An S. Vàm Cỏ Tây 1,20 1,60 2,00   1,43 1,46 1,53 1,56 1,58 

8 
Tuyên 

Nhơn 
Thạnh Hóa Long An S. Vàm Cỏ Tây 1,10 1,30 1,50   1,14 1,19 1,23 1,25 1,26 

14 
Trường 

Xuân 
Tháp Mười Đồng Tháp K. Phước Xuyên 1,50 2,00 2,50   2,04 2,05 2,11 2,14 2,17 

16 Xuân Tô Tịnh Biên An Giang K. Vĩnh Tế 3,00 3,50 4,00   3,00 3,06 3,16 3,21 3,25 

17 Khánh An An Phú An Giang S. Bình Ghi 4,20 4,70 5,20   4,51 4,55 4,57 4,59 4,58 

18 Tri Tôn  Tri Tôn An Giang K. Tri Tôn 2,00 2,40 2,80   1,97 2,01 2,08 2,12 2,14 

19 Vàm Nao Phú Tân An Giang S. Vàm Nao 2,50 2,90 3,30   3,01 3,05 3,07 3,09 3,05 

20 
Long 

Xuyên 

TP. Long 

Xuyên 
An Giang S. Hậu 1,90 2,20 2,50   2,67 2,74 2,74 2,78 2,71 

21 Núi Sập Thoại Sơn An Giang 
K. RG - Long 

Xuyên 
1,40 1,80 2,20   1,76 1,77 1,82 1,82 1,83 

22 Vĩnh Điều Giang Thành Kiên Giang K. Vĩnh Tế 1,70 2,00 2,30   1,46 1,46 1,49 1,49 1,50 

 

Ghi chú: Thang cảnh báo rủi ro thiên tai 

          

Dưới mức BĐI Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

<BĐI  (BĐI - BĐII) (BĐII - BĐIII) (BĐIII - BĐIII + 0,5 m) (≥ BĐIII + 0,5 m) 

Triều ven biển có xu thế tăng mạnh trong tuần qua và đạt đỉnh kỳ triều cường 

vào ngày 12/10 trên các trạm Ven Biển Đông và 13/10 trên các trạm thuộc khu 

vực ven Biển Tây. Đỉnh triều các trạm ven Biển Đông phổ biến vượt mức xấp xỉ 

và trên mức BĐIII từ 1 – 17 cm, riêng trạm An Thuận đạt trên mức BĐII 7 cm. 

Đỉnh triều cao nhất tại trạm Trần Đề đạt 2,30 m (bằng mức BĐIII, thấp hơn đỉnh 

triều lớn nhất năm 2020 0,12 m, thấp hơn đỉnh triều lớn nhất năm 2019 0,13 m. 
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Đỉnh triều các trạm ven Biển Tây ở mức thấp phổ biến dưới mức BĐI, riêng trạm 

Sông Đốc mực nước vượt mức BĐII 9 cm.  

Bảng 3. Mực nước thực đo các trạm vùng Ven Biển kỳ trong triều cường 09-

13/10 (14-18/9 âm lịch) 

TT Trạm Huyện Tỉnh Sông/kênh 
BĐ  

I 

BĐ  

II 

BĐ  

III 

Cảnh  

báo 

Mực nước lớn nhất 

 thực đo (m) 

09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

1 Bình Đại Bình Đại Bến Tre S. Cửa Đại 1,60 1,70 1,80   1,68 1,77 1,74 1,80 1,70 

2 An Thuận Ba Tri Bến Tre 
S. Hàm 

Luông 
1,60 1,70 1,80   1,63 1,71 1,69 1,77 1,68 

3 Bến Trại Thạnh Phú Bến Tre S. Cổ Chiên 1,65 1,75 1,85   1,72 1,81 1,86 1,86 1,80 

4 Trà Vinh Châu Thành Trà Vinh S. Cổ Chiên 1,70 1,80 1,90   1,95 1,98 1,99 2,07 1,93 

6 Trần Đề Trần Đề Sóc Trăng S. Mỹ Thanh 2,10 2,20 2,30   2,14 2,26 2,24 2,30 2,24 

10 Cà Mau Tp. Cà Mau Cà Mau S. Gành Hào 0,65 0,75 0,85   0,89 0,89 0,90 0,91 0,96 

11 Năm Căn Ngọc Hiển Cà Mau S. Cửa Lớn 1,40 1,50 1,60   1,33 1,45 1,53 1,52 1,63 

12 Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau S. Ông Đốc 0,75 0,85 0,95   0,66 0,72 0,80 0,79 0,94 

14 Rạch Giá TP. Rạch Giá Kiên Giang S. Kiên 0,70 0,80 0,90   0,48 0,56 0,55 0,53 0,68 

15 Xẻo Rô Châu Thành Kiên Giang S. Cái Lớn 0,80 0,90 1,00   0,45 0,53 0,51 0,50 0,76 

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long và triều cường đều tăng mạnh trong tuần qua, 

và thời gian đạt đỉnh lũ trùng với thời gian đạt đỉnh triều làm mực nước vùng Giữa 

ĐBSCL có xu thế tăng khá mạnh với cường suất trung bình 4,5 cm/ngày và đạt 

đỉnh vào ngày 12/10, khả năng đây cũng là đỉnh lũ năm 2022 trên vùng Giữa 

ĐBSCL. Đỉnh lũ tại các trạm vùng Giữa ĐBSCL phổ biến vượt mức BĐIII từ 3-

37 cm. Một số trạm vượt mức BĐIII khá lớn gồm: Mỹ Thuận vượt 37 cm, trạm 

Phụng Hiệp vượt 33 cm, trạm Cần Thơ vượt 27 cm, trạm Mỹ Tho vượt 26 cm 

trạm Cao Lãnh vượt 23 cm.  

Đỉnh lũ kết hợp triều cường tại trạm Cần Thơ đạt 2,27 m (cao nhất từ trước 

đến này, >BĐIII 0,27 m, > đỉnh lũ năm 2019 0,03 m, > năm 2020 0,11 m, > năm 

2021 0,21 m), đỉnh lũ kết hợp triều cường tại trạm Mỹ Thuận đạt 2,17 m (cao nhất 

từ trước đến nay, >BĐIII 0,37 m, > đỉnh lũ năm 2019 0,07 m, > năm 2020 0,11 

m, > năm 2021 0,17 m).  

Bảng 4. Mực nước thực đo các trạm vùng Giữa trong kỳ triều cường 09-13/10 

(14-18/9 âm lịch) 

TT Trạm Huyện Tỉnh Sông/kênh 
BĐ  

I 

BĐ  

II 

BĐ  

III 

Cảnh 

báo 

Mực nước lớn nhất 

 thực đo (m) 

09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

1 Cần Thơ Q. Ninh Kiều Cần Thơ S. Hậu 1,80 1,90 2,00  2,17 2,21 2,23 2,27 2,22 

2 
Mỹ 

Thuận 
TP. Vĩnh Long Vĩnh Long S. Tiền 1,60 1,70 1,80  2,07 2,13 2,12 2,17 2,07 

4 Bến Lức Bến Lức Long An 
S. Vàm Cỏ 

Đông 
1,30 1,40 1,50  1,55 1,59 1,61 1,68 1,63 

5 Tân An TP. Tân An Long An S. Vàm Cỏ Tây 1,20 1,40 1,60  1,50 1,57 1,60 1,63 1,58 

6 Cai Lậy Cai Lậy Tiền Giang K. 12 1,50 1,65 1,70  1,68 1,73 1,73 1,74 1,72 

8 Mỹ Tho TP. Mỹ Tho Tiền Giang S. Tiền 1,40 1,50 1,60  1,71 1,84 1,81 1,86 1,80 
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TT Trạm Huyện Tỉnh Sông/kênh 
BĐ  

I 

BĐ  

II 

BĐ  

III 

Cảnh 

báo 

Mực nước lớn nhất 

 thực đo (m) 

09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

9 
Vàm 

Kênh 
Gò Công Đông Tiền Giang S. Cửa Tiểu 1,40 1,50 1,60  1,50 1,61 1,58 1,63 1,54 

10 
Chợ 

Lách 
Chợ Lách Bến Tre S. Hàm Luông 1,70 1,80 1,90  1,93 2,03 2,04 2,09 2,01 

11 Mỹ Hóa TP. Bến Tre Bến Tre S. Hàm Luông 1,55 1,65 1,75  1,69 1,74 1,74 1,80 1,73 

13 
Cao 

Lãnh 
Cao Lãnh Đồng Tháp S. Tiền 1,90 2,10 2,30  2,43 2,50 2,49 2,53 2,45 

19 Tân Hiệp Tân Hiệp Kiên Giang K. Cái Sắn 0,90 1,20 1,50  1,05 1,05 1,08 1,09 1,09 

22 
Vị 

Thanh 
Vị Thanh Hậu Giang K. Xà No 0,55 0,65 0,75  0,71 0,69 0,75 0,74 0,80 

23 
Phụng 

Hiệp 
TX. Ngã Bảy Hậu Giang S. Cái Côn 1,20 1,30 1,40  1,65 1,70 1,71 1,73 1,72 

24 Đại Ngãi Long Phú Sóc Trăng S. Hậu 1,80 1,90 2,00  1,94 2,03 2,04 2,07 2,02 

26 
Phước 

Long 
Phước Long Bạc Liêu 

K. QL - Phụng 

Hiệp 
0,60 0,75 0,90  0,91 0,88 0,88 0,88 0,89 

Đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long tuy ở mức thấp hơn TBNN, nhưng cao 

hơn mức BĐI và cao hơn khá nhiều so với đỉnh lũ 2 năm gần đây. Mặt khác 

triều cường dâng cao, đỉnh triều biển Đông cao hơn so với mức BĐIII, và thời 

gian triều cường đạt đỉnh trùng với thời gian xuất hiện đỉnh lũ, đây là nguyên 

nhân xảy ra tình trạng ngập triều nghiêm trọng trên những khu vực có địa 

hình thấp thuộc các tỉnh vùng Giữa ĐBSCL gồm TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, 

khu vực giữa 2 sông Tiền sông Hậu của tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, Bến 

Tre, Tiền Giang. Trong đó ngập sâu nhất trên địa bàn TP. Cần Thơ, và tỉnh 

Vĩnh Long.  

Đối với khu vực ven Biển Đông tuy ít bị ảnh hưởng bởi lũ đầu nguồn 

nhưng do triều cường dâng cao nên gây ra ngập triều tại những khu vực có địa 

hình trũng thấp trên các huyện, thị xã, thành phố ven biển các tỉnh Tiền Giang, 

Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, một phần nằm phía gần biển Đông 

của tỉnh Cà Mau.  

Đối với khu vực ven Biển Tây là vùng rất ít bị ảnh hưởng bởi lũ đầu nguồn, 

do triều cường trong kỳ triều 09-13/10 ở mức thấp, và trong những ngày triều 

cường khu vực này không xảy ra mưa lớn, nên tình trạng ngập không đáng kể, 

chỉ xảy ra ở một số nơi địa hình thấp trũng trên địa bàn TP. Cà Mau. Khu vực 

thuộc HTTL Cái Lớn - Cái Bé gồm địa bàn các huyện An Minh, An Biên, Châu 

Thành, TP. Rạch Giá, huyện Giồng Riềng, Gò Quao của tỉnh Kiên Giang ít bị 

ảnh hưởng bởi triều cường trong kỳ triều 09 – 13/10. 

II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGẬP VÀ THIỆT HẠI DO TRIỀU CƯỜNG 

TRONG KỲ TRIỀU CƯỜNG NGÀY 09-13/10 

Phạm vi ảnh hưởng ngập do triều cường kết hợp lũ được nhận định từ hạ lưu 

Vàm Nao trở xuống, và các khu vực ven Biển Đông, ven sông chính và các khu 

vực cách sông chính từ 25 – 35 Km.  
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Các khu vực cấp huyện, thị xã bị ảnh hưởng mạnh bởi triều cường kết hợp 

lũ như vùng nội đô thành phố Cần Thơ (hầu hết các phường đều bị ngập), khu vực 

TX. Bình Minh (ngập sâu ở đoạn QL1A), huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ 

thuộc tỉnh Vĩnh Long, TP. Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, huyện Phụng Hiệp, 

TP. Vị Thanh, huyện Vị Thủy thuộc tỉnh Hậu Giang. 

Các khu vực cấp huyện, thị xã ảnh hưởng mạnh bởi triều cường như huyện 

Cai Lậy, huyện Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang; huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày 

Bắc, huyện Chợ Lách thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai, thị trấn 

Gành Hào thuộc tỉnh Bạc Liêu, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần, TX. Duyên Hải 

thuộc tỉnh Trà Vinh.  

Tình trạng ngập úng còn ra trong một số khu sản xuất không có đê bao bảo 

vệ, hoặc đê bao có cao trình thấp bị tràn, hoặc bị sạt lở rò rĩ nước trên địa bàn các 

tỉnh Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà 

Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu gây thiệt hại khá lớn về kinh tế ngành 

nông nghiệp của địa phương.  

Triều cường kết hợp lũ gây ra ngập và thiệt hại trong kỳ triều cường 09-

13/10 ở một số địa phương cụ thể như sau: 

Tỉnh An Giang 

Ngập: Triều cường kết hợp lũ chính vụ làm mực nước tại TP. Long Xuyên 

tăng cao, mực nước lớn nhất ngày từ 09-13/10 đều vượt mức BĐIII từ 0,17 – 0,28 

m, gây ngập nhiều nhà cửa, đường giao thông trên địa bàn TP. Long Xuyên tỉnh 

An Giang. 

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu 30-50cm, ngập 2 đợt vào buổi sáng và tối 

(mỗi đợt khoảng 2-3 giờ), gây khó khăn cho sinh hoạt, di chuyển và lưu thông, 

nhất là những tuyến đường ven kênh, rạch… 

  

Hình 1. Một số hình ảnh ngập úng trên các tuyến đường thuộc TP. Long Xuyên tỉnh 

An Giang trong ngày 11/10 

Thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ hủy 

PCLB &TKCN tỉnh An Giang tình hình ảnh hưởng thiệt hại do đợt triều 

cường kết hợp lũ vừa qua như sau:  
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Trên địa bàn thành phố Long Xuyên có 28 còn đường, hẻm, công viên của 

09 phường (Mỹ Phước, Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Thới, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, 

Mỹ Hòa, Mỹ Quý, Mỹ Thạnh) bị ngập do triều cường, với độ ngập từ 10-30cm, 

chiều dài đoạn ngập từ 20-800m, trong đó có 14 con đường, hẻm bị ngập toàn bộ 

và 14 con đường ngập 2 bên ven đường gần cống thoát nước. Làm ảnh hưởng việc 

đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Đồng Tháp 

Ngập: Triều cường dâng cao từ 09-13/10 làm ngập nhiều nhà cửa, đường 

giao thông, và vườn hoa kiểng và vườn cây ăn trái trên địa bàn các huyện nằm 

giữa 2 sống Tiền sông Hậu của tỉnh Đồng Tháp gồm TP. Sa Đéc, Lai Vung, Lấp 

Vò, Châu Thành, và huyện Cao Lãnh ven sông Tiền.  

  

  

Hình 2. Một số hình ảnh ngập úng tại các vườn hoa kiểng trên địa bàn huyện Lấp Vò 

và TP. Sa Đéc từ ngày 10-12/10 

Thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ hủy 

PCLB &TKCN tỉnh Đồng Tháp tình hình thiệt hại do đợt triều cường kết 

hợp lũ vừa qua như sau:  

- Huyện Châu Thành: Xã Tân Bình bị ngập cục bộ ở khu vực cầu xẻo lát ảnh 

hưởng khoảng khoảng 50 ha diện tích hoa màu (Do tràn bờ 1 đoạn dài khoảng 

1.500m, tràn sâu 20cm), Ước thiệt hại khoảng 70% diện tích.  

Các xã còn lại bị ảnh hưởng tràn cục bộ, địa phương kịp thời bơm tiêu chống 

úng nên đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. 
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- Huyện Lấp Vò: Lũ kết hợp triều cường gây thiệt hại bể 01 phai cống tại xã 

Hội An Đông; gây tràn với chiều dài khoảng 300m ảnh hưởng 55ha diện tích cây 

ăn trái, hoa màu tại xã Định Yên, cụ thể: 

+ Lũ kết hợp triều cường gây bể 01 phai cống tại xã Hội An Đông, địa 

phương đã kịp thời khắc phục sự cố nên chưa gây thiệt hại về sản xuất nông 

nghiệp. 

+ Xã Định Yên: Vào ngày 10/10/2022, lũ kết hợp triều cường làm tràn một 

số đoạn với chiều dài khoảng 100m tại Kênh Ông Phủ, nguy cơ làm ảnh hưởng 

khoảng 30ha diện tích trồng Bắp, giai đoạn khoản 40 ngày tuổi và khoảng 200m 

bờ bao Cồn Quạ, nguy cơ làm ảnh hưởng 25 ha diện tích trồng cây ăn trái, hoa 

màu của hộ dân. 

+ Các xã, phường, thị trấn còn lại: chưa ghi nhận thiệt hại. 

- Huyện Lai Vung: Tại Tân Dương đã bị vỡ 1 ô bao do mưa kết hợp triều 

cường nhưng chỉ bị thiệt hại 1 số ao cá nuôi và một số khu vực bị ảnh hưởng cục 

bộ, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. 

- Huyện Cao Lãnh: Một số ô bao xuống giống lúa Đông Xuân sớm tại xã 

Tân Nghĩa và Mỹ Thọ bị ảnh hưởng triều cường và lũ tràn vào, địa phương đã kịp 

thời gia cố, bơm tiêu chống úng nên chưa có thiệt hại xảy ra. Diện tích có nguy 

cơ ảnh hưởng trên 6.000 ha/9.328ha diện tích xuống giống lúa vụ Đông Xuân 

sớm; đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. 

- Huyện Tháp Mười: Lũ và triều cường có nguy cơ đe dọa các ô bao ở 02 xã 

Thạnh Lợi và Trường Xuân là rất cao (nếu mực nước dâng cao khoảng 20-30 cm) 

diện tích xuống giống Đông Xuân 2022-2023. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. 

- Thành phố Sa Đéc: Lũ kếp hợp triều cường gây ngập các tuyến đường đô 

thị, các trường học, khu quảng trường công viên Bác Hồ, các chợ phú long xã Tân 

Phú Đông và gây ngập khoảng 14,6 ha diện tích trồng hoa kiểng của người dân 

(gồm 06ha diện tích cỏ nhung, 5ha diện tích  hoa kiểng phường Tân Quy Đông; 

3,6 ha diện tích hoa màu, cây ăn trái phường An Hòa  và 25.000 cây hoa cúc tiger 

xã Tân khánh Đông). 

TP. Cần Thơ 

Ngập: Triều cường tiếp tục dâng cao đặc biệt từ ngày 09-13/10, làm ngập 

hàng loạt truyến đường nội ô các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn 

của TP. Cần Thơ. Tình trạng ngập xảy ra ngay giờ cao điểm đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân…Địa phương chưa 

thống kê thiệt hại.  
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Hình 3. Một số hình ảnh ngập nặng trên địa bàn TP. Cần Thơ từ ngày 10-12/10 

Thiệt hại: Lũ kết hợp với triều cường vượt báo động 3 những ngày qua đã 

làm 7 bờ bao của Cần Thơ bị vỡ, gây ngập nhiều nhà cửa; gần 450 ha vườn cây 

ăn trái bị ảnh hưởng; hơn 180 ha lúa và hoa màu ngã, hư hại. 

 

Hình 4. Hình ảnh ngập nhà cửa khu Cồn Khương do bị vỡ đê bao bảo vệ 

Tỉnh Vĩnh Long 

Ngập: Triều cường dâng cao trong các ngày 09-13/10 đã làm ngập nhiều nhà 

cửa và nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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Hình 5. Một số hình ảnh ngập nặng trên địa bàn TP. Cần Thơ từ ngày 10-12/10 

Thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ hủy 

PCLB &TKCN tỉnh Vĩnh Long tình hình thiệt hại do đợt triều cường kết 

hợp lũ vừa qua như sau: 

Về nông nghiệp: Thiệt hại tập trung ở 03 huyện: Bình Tân, Long Hồ và Tam 

Bình, cụ thể: Diện tích lúa Thu Đông bị ngập: 250ha, Diện tích rau, màu bị ngập: 

91,4 ha, Diện tích vườn cây ăn trái bị ngập: 141,9 ha. 

Về công trình thủy lợi: Có 34 tuyến bờ bao bị tràn, tổng chiều dài 29,66 km, 

20 đoạn bờ bao bị sạt lở với tổng chiều dài 274,5 m. Đập tạm bị tràn 19 cái chiều 

dài 235 m, 8 cái bị sạt lở chiều dài 40 m.  

Về công trình giao thông: Tuyến đường giao thông Trung ương (quốc lộ) bị 

tràn: 5,4 km. Tuyến đường giao thông địa phương (đường tỉnh, huyện, đường đal 

xã) bị ngập, tràn: Đường dal bị tràn, ngập: tổng chiều dài 14,15 km. Đường dal bị 

hư hỏng: 2 đoạn với chiều dài 13m.  

Về nhà ở, chợ, trường học: Bị ngập nền 404 căn nhà, 02 chợ, 01 UBND xã, 

01 trường học.  

Về thủy sản: Ngập, tràn 01 ao nuôi ba ba, và 68 ao cá. 

Ước thiệt hại: Thống kê đến ngày 11/10 thiệt hại ước tính 1.186,25 triệu 

đồng (trong đó: thiệt hại do sạt lở: 686,25 triệu đồng; thiệt hại về thủy sản: 500 

triệu đồng). 

Tỉnh Bến Tre 
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Thiệt hại: Sáng 10/10 đoạn đê ở Tổ 16 ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện 

Chợ Lách bị sạt lở đoạn dài hơn 6 mét. Nước sông tràn vào làm ngập nhiều căn 

nhà và 16 ha vườn cây ăn trái của 19 hộ dân nơi đây. 

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện 

Chợ Lách kết hợp với UBND xã Vĩnh Bình tổ chức lực lượng, phương tiện cơ 

giới tiến hành gia cố, đào đắp đất, xử lý đoạn đê bị sạt lở.  

Đến chiều nay, công tác khắc phục sạt lở đã hoàn thành. Bên cạnh đó, xã 

Vĩnh Bình huy động lực lượng hỗ trợ các hộ có nhà bị ngập kê kích, di dời tài sản 

khỏi ngập nước. 

  

Hình 6. Một đoạn đê bị vỡ nước tràn ngập nhà ở, vườn cây ăn trái trên địa bàn xã 

Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vào ngày 10/10 

Tỉnh Trà Vinh 

Ngập: Trong đợt triều cường 10-12/10 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị ngập 

một số nơi trên Tp. Trà Vinh, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần, và TX. Duyên Hải. 

 

Hình 7. Vườn cây ăn trái bị ngập úng do triều cường ngày 10/10 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 
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Thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ hủy 

PCLB &TKCN tỉnh Trà Vinh tình hình ảnh hưởng thiệt hại do đợt triều 

cường kết hợp lũ vừa qua như sau: 

a) Huyện Cầu Kè: 

Trên địa bàn huyện, sáng ngày 10/10 triều cường dâng cao làm vỡ 08 đoạn 

đê tổng dài 100 mét thuộc tuyến đê ven sông Hậu và tràn 02 tuyến đê dài 2.150 

mét, gây ngập 85,4 ha vườn cây ăn trái của 136 hộ dân, cụ thể như sau: 

- Xã Ninh Thới: Vỡ 07 đoạn đê tổng dài 80 mét thuộc tuyến đê ven sông Hậu 

và tràn 02 tuyến dài 2.150 mét, gây ngập 37,4 ha vườn cây ăn trái của 69 hộ dân.  

- Xã An Phú Tân: Vỡ 01 đoạn tổng dài 20 mét thuộc tuyến đê ven sông Hậu, 

gây sạt lở 20 mét hàng rào, ngập cục bộ 2 ha vườn cây ăn trái.  

- Xã Hòa Tân: Ngập cục bộ một số điểm tại khu vực ấp Hội An và An Bình, 

ảnh hưởng 24 ha đất vườn của 35 hộ dân.  

- Xã Tam Ngãi: Ngập cục bộ một số điểm tại khu vực ấp Bưng Lớn B, ảnh 

hưởng 22 ha đất vườn của 31 hộ dân.  

Hiện địa phương chưa thống kê được giá trị thiệt hại.  

b) Thị xã Duyên Hải: 

- Xã Hiệp Thạnh: Ấp Bào ngập úng 1,1 ha, mức thiệt hại 100% (củ cải). 

Ước thiệt hại 2,2 triệu đồng. 

- Xã Long Hữu: Hoa màu bị ngập úng khoảng 55,5 ha, ước thiệt hại 95% 

chủ yếu là ớt, còn lại là rau màu các loại. Ước tính thiệt hại 111 triệu đồng. 

c) Huyện Tiểu Cần: 

- Xã Tập Ngãi: Có 8,3 ha hoa màu của 11 hộ dân bị ngập úng, ước thiệt hại 

khoảng 830 triệu đồng. 

- Xã Tân Hòa: Khu vực đê bao ấp Trẹm, có 05 vị trí bị sạt lở. 

Vị trí 1: Đất hộ ông Lâm Văn Thạch, chiều dài điểm sạt lở 15 m. 

Vị trí 2: Đất hộ ông Võ Văn Bảy, chiều dài điểm sạt lở 15 m. 

Vị trí 3: Đất hộ ông Hồ Văn Tô, chiều dài điểm sạt lở 5 m. 

Vị trí 4: Đất hộ ông Đặng Văn Út, chiều dài điểm sạt lở 6 m. 

Vị trí 5: Đất hộ ông Phạm Văn Sài, chiều dài điểm sạt lở 12 m. 

Hiện địa phương chưa thông kê được giá trị thiệt hại.  

d) Các huyện khác: Đang rà soát, thống kê lại thiệt hại (nếu có). 

Tỉnh Sóc Trăng 
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Thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ hủy 

PCLB &TKCN tỉnh Sóc Trăng tình hình ảnh hưởng thiệt hại do đợt triều cường 

kết hợp lũ vừa qua như sau:  

Triều cường làm vỡ 4 đoạn bờ bao trong dân, với chiều dài 16 m, hiện địa 

phương đã khắc phục xong, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về sản xuất do đợ 

triều cường từ ngày 10-13/10/2022.   

Tỉnh Hậu Giang 

Ngập úng: Trong đợt triều cường 10-12/10 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị 

ngập nhiều nơi. Trong đó TP Ngã Bảy, huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp 

là các địa phương bị ngập triều nhiều nhất. 

 

Hình 8. Quốc lộ 1 đoạn quan TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, bị ngập sâu do triều 

cường 

Thiệt hại:  

Theo ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết mực nước dâng cao đã gây ngập gần 1.300 ha 

đất trồng mía, cây ăn trái, rau màu của người dân. Có 5 điểm trường bị ngập 5-20 

cm và gần 400 km lộ giao thông, đường ôtô về trung tâm xã cũng ngập 10-20 cm. 

Nông dân thu hoạch mía chạy lũ bán với giá thấp, 300.000 - 650.000 đồng 

mỗi tấn; trong khi chi phí sản suất lên đến 715.000 đồng. Giá nhân công thu hoạch 

tăng cao, gần 200.000 đồng mỗi tấn nhưng rất khan hiếm lao động. Tỉnh Hậu 

Giang đề nghị ba nhà máy đường trên địa bàn ưu tiên tiêu thụ mía bị ngập lũ để 

giảm thiệt hại cho người dân. 

Tỉnh Bạc Liêu 

Ngập: Triều cường dâng cao trong các ngày 10-13/10 làm ngập úng nhiều 

nơi trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Điển hình như tại các khu dân cư ở khóm 5, phường 

5; Khu vực từ cầu Trà Kha (thuộc phường 8) đến khu vực bến xe Bạc Liêu (địa 
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bàn phường 7), thành phố Bạc Liêu, đã làm cho hàng nghìn hộ dân sinh sống tại 

đây bị ngập nặng nề, cuộc sống bị đảo lộn. 

  

Hình 9. Triều cường dâng làm một số tuyến đường khu vực chợ nông sản Bạc Liêu 

bị ngập cục bộ, và ngập khu dân cư trên TP.  Bạc Liêu 

Các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang ít bị ảnh hưởng bởi đợt triều cường 09-

13/10 do triều phía biển Tây ở mức thấp, trạm Xẻo Rô dưới mức BĐI, trạm 

Sông Đốc dưới mức BĐIII và đặc biệt lượng mưa trong kỳ triều cường ở mức 

thấp.  

Các địa phương, các tỉnh bị ảnh hưởng do triều cường đã và đang có các 

phương án để khắc phục hậu quả. 

III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ngập triều nghiêm trọng trong đợt triều cường ngày 09-13/10/2020 trên vùng 

ĐBSCL nguyên nhân chủ yếu là do triều cường kết hợp lũ chính vụ, một số nơi 

kết hợp với mưa lớn trong kỳ triều cường và trước kỳ triều cường gây ra sạt lở, 

vỡ đê bờ bao bảo vệ các khu sản xuất nông nghiệp, ngập sâu trên vùng trung tâm 

các thành phố, khu đô thị, khu dân cư gây thiệt hại khá lớn về kinh tế và gây khó 

khăn trong sinh hoạt, đi lại của người dân.  

Triều cường dự báo từ nay tới cuối năm ở mức cao, đỉnh triều ven biển các 

tháng cuối năm đều trên mức BĐIII. Nguy cơ ngập úng do triều cường trong các 

kỳ triều cao vào các ngày cuối tháng 10, tháng 11, tháng 12 là không tránh khỏi. 

Gần nhất là kỳ triều cường cuối tháng 10. Vì vậy, các địa phương trên vùng 

ĐBSCL, đặc biệt vùng Giữa và vùng Ven Biển cần hết sức đề phòng và xây dựng 

các giải pháp ứng phó kịp thời.  

 VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan; 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Tổng cục PCTT; 

- Sở NN&PTNT 13 tỉnh vùng ĐBSCL; 

- Ban lãnh đạo Viện QHTLMN; 

- Website: www.siwrp.org.vn;  
- Lưu P. KHCN&HTQT. 
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Thông tin chi tiết liên hệ:   

- Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Huy Khôi  - DĐ: 0913.106.641;  Email: nhkhoihl@yahoo.com 

- Dự báo viên:  Trần Mạnh Thứ - DĐ: 0967.161.808;  Email: manhthuwru@gmail.com 

                         Trần Đức Đông - DĐ: 0989.872.205;  Email: tranducdongvn@yahoo.com.vn 
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